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Bài 5. (6,0 điểm) Tìm tất cả các hàm số   sao cho: 

.


Bài 6. (7,0 điểm) Một con cào cào bắt đầu nhảy trên mặt phẳng tọa độ từ điểm , mỗi bước nhảy có độ dài một đơn vị, và đến các điểm có toạ độ là số hữu tỉ.

a) Chứng tỏ rằng con cào cào có thể nhảy đến điểm 

	b)  Con cào cào có thể nhảy đến điểm  Tại sao?

Bài 7. (7,0 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến của (O) tại B, C cắt nhau tại S. Trung trực của AB, AC cắt d là phân giác trong góc A của tam giác ABC thứ tự tại M và N. Gọi P là giao của BM và CN, I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác MNP.
	a) Chứng minh H, I đối xứng nhau qua d với H là trực tâm của tam giác OMN.
	b)  Chứng minh A, I, S thẳng hàng.

--------------------HẾT-------------------
Thí sinh không được sử dụng MTCT và tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Họ tên thí sinh:……………………………………Số báo danh:…………………………
Chữ ký giám thị 1:…………………………. Chữ ký giám thị 2:………………………..

HƯỚNG DẪN CHẤM THI
(Hướng dẫn chấm thi gồm 03 trang)

I. Hướng dẫn chung
1. Thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì vẫn cho đủ số điểm từng phần như Hướng dẫn chấm thi quy định. Tổ chấm thi thảo luận và thống nhất thang điểm chấm cho những bài có cách giải khác với đáp án trong Hướng dẫn chấm thi và ghi thành biên bản chấm thi.
2. Việc chi tiết hóa điểm số của từng câu (nếu có) trong Hướng dẫn chấm thi phải đảm bảo không làm sai lệch Hướng dẫn chấm thi và phải được thống nhất thực hiện thông qua biên bản của Tổ chấm thi.
3. Điểm từng câu và toàn bài không làm tròn (tính đến 0,5 điểm).
II. Đáp án và thang điểm
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	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	
Bài 5. (6,0 điểm) Tìm tất cả các hàm số   sao cho: 


	

	


Đặt . Trong (1), cho  ta có 
(1) 
suy ra  là toàn ánh.


Ta đi chứng minh  là  đơn ánh. Thật vây giả sử 

Từ (1) lần lượt cho y bởi  ta có 

       





Lấy (2) trừ (3) ta có . Do  là toàn ánh nên  suy ra được           (4).

Từ  (4) , sử dụng phương pháp  quy nạp ta có    (5) 
	



1,0








1,0


	

Từ (1), cho  bởi  ta thu được:



        (6)


Từ (1) và (6)  ta suy ra . Vậy  đơn ánh.
	


1,0

1,0

	

Trong (1) cho  ta có 

Từ đó (1) trỏ thành 

Lại cho tiếp  ta có :

                              

Thử lại ta có  là nghiệm của phương trình (1).
	


1,0





1,0

	
Bài 6. (7,0 điểm) Một con cào cào bắt đầu nhảy trên mặt phẳng toạ độ từ điểm , mỗi bước nhảy có độ dài một đơn vị, và đến các điểm có toạ độ là số hữu tỉ.
a) 
Chứng tỏ rằng con cào cào có thể nhảy đến điểm 

b)  Con cào cào có thể nhảy đến điểm  Tại sao?
	

	


a) Chúng ta sử dụng các bộ ba Pitago  để xây dựng dãy các bước nhảy của con cào cào từ điểm  đến điểm  theo sơ đồ sau:


	
1,0



2,0

	




b) Giả sử con cào cào nhảy từ điểm hữu tỉ A đến điểm hữu tỉ B, với toạ độ vectơ  ở đó  là các số hữu tỉ. Gọi c là mẫu số chung của , suy ra  Độ dài của mỗi bước nhảy là một đơn vị nên, từ                                         
	

1,0

	


Không mất tổng quát có thể xem c là số lẻ (bởi vì nếu c là số chẵn thì a, b phải chẵn, mà , suy ra  nếu c’ chẵn thì tiếp tục quá trình trên suy ra  mẫu số chung của  là số lẻ).
	

1,0


	

Giả sử ở bước nhảy thứ i, con cào cào nhảy theo vectơ có toạ độ  với  lẻ.

Thì ở bước nhảy thứ k toạ độ của con cào cào là           

Từ tất cả các  lẻ, suy ra con cào cào không thể nhảy tới vị trí có toạ độ với mẫu số chẵn.

Vậy con cào cào không thể nhảy đến điểm                          
	


1,0


1,0

	Bài 7. (7,0 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến của (O) tại B, C cắt nhau tại S. Trung trực của AB, AC cắt d là phân giác trong góc A của tam giác ABC thứ tự tại M và N. Gọi P là giao của BM và CN, I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác MNP.
	a) Chứng minh H, I đối xứng nhau qua d với H là trực tâm của tam giác OMN
b)  Chứng minh A, I, S thẳng hàng. 
	

	[image: ]
	


	Không mất tính tổng quát ta giả sử bài toán có vị trí tương đối như hình vẽ
	Gọi D là trung điểm của BC, E là giao của phân giác góc A với (O) khác A. F  là trung điểm của MN.
a) 
+) Chứng minh OP là trung trực của MN.
Vì hai tam giác cân MAB và NAC có các cặp góc tương ứng bằng nhau nên dễ thấy :

 suy ra hai tam giác PMN và OMN cân tại P và O. 
Vậy OP là trung trực của MN.
	+) Chứng minh I, H đối xứng nhau qua d

[bookmark: MTBlankEqn]Ta có: .
Ta được đpcm.
	




1,0

1,0



1,0

	b) Chứng minh AD, AS đối xứng nhau qua AE.
 Gọi EK là đường kính của (O). Ta có (DSEK) = -1 nên A(DSEK) = -1 mà AE và AK vuông góc với nhau suy ra AE là phân giác góc SAD. Ta có đpcm.
Dựa vào tính chất của phép đối xứng trục ta thấy A, I, S thẳng hàng khi và chỉ khi A, H, D thẳng hàng. Ta dùng Menelaus với tam giác OEF để chứng minh điều này.



. Suy ra điều phải chứng minh.
	
1,0

1,0

1,0



1,0


[bookmark: _GoBack]------HẾT-----
oleObject3.bin

oleObject48.bin

image49.wmf
i

c


oleObject49.bin

image50.wmf
11

;.

kk

ii

ii

ii

ab

cc

==

æö

÷

ç

÷

ç

÷

ç

÷

ç

÷

ç

èø

åå


oleObject50.bin

image51.wmf
i

c


oleObject51.bin

image52.wmf
1

0;.

2022

æö

÷

ç

÷

ç

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject52.bin

image53.emf
�

E

�

I

�

H

�

D

�

P

�

M

�

N

�

S

�

E

�

O

�

A

�

B

�

C


image4.wmf
13

;.

513

æö

÷

ç

÷

ç

÷

ç

÷

ç

èø


image54.wmf
·

·

·

·

,

PMNPNMOMNONM

==


oleObject53.bin

image55.wmf
·

·

·

·

·

·

·

·

111

IMF,IMF

222

BMEBACHMFHONBACHMF

====Þ=


oleObject54.bin

image56.wmf
2

2

cot2sin

Ocos(1cos)

22

11;

coscos

tansin

22

AA

MF

HOFADERA

HFFHAADORAA

MF

-

=-=-===


oleObject55.bin

image57.wmf
AF

..1

E

HODE

HFDOA

Þ=


oleObject56.bin

oleObject4.bin

image5.wmf
1

0;?

2022

æö

÷

ç

÷

ç

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject5.bin

image6.wmf
:

f

®

¡¡


oleObject6.bin

image7.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

23,

ffxyxfffyxxy

+=+-"Î

¡


oleObject7.bin

image8.wmf
(

)

0

af

=


oleObject8.bin

image9.wmf
(

)

2

fx

y

-

=


oleObject9.bin

image10.wmf
(

)

3.

2

fx

axfffxx

æö

æö

æö

÷

-

ç÷

ç÷

ç

÷

÷

ç

÷

ç

ç

÷

÷

=+-"Î

÷

ç

ç

ç

÷

÷

÷

ç

ç

÷

ç

÷

÷

ç

ç

÷

÷

ç

÷

ç

÷

ç

èø

èø

èø

¡


oleObject10.bin

image11.wmf
f


oleObject11.bin

image12.wmf
f


oleObject12.bin

image13.wmf
(

)

(

)

fufv

=


oleObject13.bin

image14.wmf
,

uv


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

23(2)

ffxuxfffuxx

+=+-"Î

¡


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

23(3)

ffxvxfffvxx

+=+-"Î

¡


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

22

ffxuffxvx

+=+"Î

¡


oleObject17.bin

image18.wmf
f


oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

(

)

(

)

2

fxuvfxx

+-="Î

¡


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

(

)

(

)

2,.

fxnuvfxxn

+-="Î"Î

¡¢


oleObject20.bin

image21.wmf
x


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

2

xuv

+-


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22362,

ffxuvyxuvfffyxuvxy

+-+=+-+---"Î

¡


image1.wmf
:

f

®

¡¡


oleObject23.bin

image24.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

236,

ffxyxuvfffyxxy

Þ+=+-+-"Î

¡


oleObject24.bin

image25.wmf
0

uv

-=


oleObject25.bin

image26.wmf
f


oleObject26.bin

image27.wmf
0

x

=


oleObject27.bin

image28.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

fzyfffyffyyay

+=Þ=+"Î

¡


oleObject1.bin

oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

(

)

(

)

23,

ffxyxfyaxxy

+=++-"Î

¡


oleObject29.bin

image30.wmf
0

y

=


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3

23

ffxxfaxx

xaxfaxx

faxaxx

fxxx

=+-"Î

Þ+=+-"Î

Þ-=-"Î

Þ="Î

¡

¡

¡

¡


oleObject31.bin

image32.wmf
(

)

fxxx

="Î

¡


oleObject32.bin

image33.wmf
(0;0)

O


image2.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

23,

ffxyxfffyxxy

+=+-"Î

¡


oleObject33.bin

image34.wmf
13

;.

513

æö

÷

ç

÷

ç

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject34.bin

image35.wmf
1

0;?

2022

æö

÷

ç

÷

ç

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject35.bin

image36.wmf
2222

(;2;)(3;4;5),(12;5;13)

mnmnmn

-+®


oleObject36.bin

image37.wmf
(0;0)

O


oleObject37.bin

image38.wmf
13

;,

513

æö

÷

ç

÷

ç

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject2.bin

oleObject38.bin

image39.wmf
3461112511013

(0;0);;0;0;;;.

555551313513513

O

æöæöæöæöæöæö

--

÷÷÷÷÷÷

çççççç

÷÷÷÷÷÷

®®®®-®®

çççççç

÷÷÷÷÷÷

çççççç

÷÷÷÷÷÷

çççççç

èøèøèøèøèøèø


oleObject39.bin

image40.wmf
(;),

ABrs

=

uuur


oleObject40.bin

image41.wmf
,

rs


oleObject41.bin

image42.wmf
,

rs


oleObject42.bin

image43.wmf
;.

ab

rs

cc

==


image3.wmf
(0;0)

O


oleObject43.bin

image44.wmf
22

222

22

11.

ab

ABabc

cc

=Þ+=Þ+=

uuur


oleObject44.bin

image45.wmf
222

abc

+=


oleObject45.bin

image46.wmf
2''2''

;,

2''2''

aaabbb

rs

cccccc

======


oleObject46.bin

image47.wmf
,

rs


oleObject47.bin

image48.wmf
;,

ii

ii

ab

cc

æö

÷

ç

÷

ç

÷

ç

÷

÷

ç

èø


